
 
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA VŨNG TÀU 

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ 

GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH PLC 2 

CHƢƠNG I: TỔNG QUAN 

1.1 GIỚI THIỆU PLC S7 - 300  

1 Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 



 
 

GIỚI THIỆU PLC S7 - 300 

Tổng quan về S7:  

2 Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 



 
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA VŨNG TÀU 

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ 

GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH PLC 2 

CHƢƠNG I: TỔNG QUAN 

1.2 PHẦN CỨNG BỘ ĐIỀU KHIỂN PLC S7 - 300 

3 Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 



 
 

4 Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 

PHẦN CỨNG BỘ ĐIỀU KHIỂN PLC S7 - 300 



 
 

5 Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 

PHẦN CỨNG BỘ ĐIỀU KHIỂN PLC S7 - 300 



 
 

6 Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 

PHẦN CỨNG BỘ ĐIỀU KHIỂN PLC S7 - 300 



 
 

S7- 400:  

7 Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 

PHẦN CỨNG BỘ ĐIỀU KHIỂN PLC S7 - 300 



 
 

8 Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 

PHẦN CỨNG BỘ ĐIỀU KHIỂN PLC S7 - 300 



 
 

9 Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 

PHẦN CỨNG BỘ ĐIỀU KHIỂN PLC S7 - 300 



 
 

10 Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 

PHẦN CỨNG BỘ ĐIỀU KHIỂN PLC S7 - 300 



 
 

11 Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 

PHẦN CỨNG BỘ ĐIỀU KHIỂN PLC S7 - 300 



 
 

12 Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 

PHẦN CỨNG BỘ ĐIỀU KHIỂN PLC S7 - 300 



 
 

13 Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 

PHẦN CỨNG BỘ ĐIỀU KHIỂN PLC S7 - 300 



 
 

14 Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 

PHẦN CỨNG BỘ ĐIỀU KHIỂN PLC S7 - 300 



 
 

15 Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 

PHẦN CỨNG BỘ ĐIỀU KHIỂN PLC S7 - 300 



 
 

16 Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 

PHẦN CỨNG BỘ ĐIỀU KHIỂN PLC S7 - 300 



 
 

17 Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 

PHẦN CỨNG BỘ ĐIỀU KHIỂN PLC S7 - 300 



 
 

18 Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 

PHẦN CỨNG BỘ ĐIỀU KHIỂN PLC S7 - 300 



 
 

19 Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 

PHẦN CỨNG BỘ ĐIỀU KHIỂN PLC S7 - 300 



 
 

20 Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 

PHẦN CỨNG BỘ ĐIỀU KHIỂN PLC S7 - 300 



 
 

21 Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 

PHẦN CỨNG BỘ ĐIỀU KHIỂN PLC S7 - 300 



 
 

PNP(source) 

22 Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 

PHẦN CỨNG BỘ ĐIỀU KHIỂN PLC S7 - 300 



 
 

23 Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 

PHẦN CỨNG BỘ ĐIỀU KHIỂN PLC S7 - 300 



 
 

24 Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 

PHẦN CỨNG BỘ ĐIỀU KHIỂN PLC S7 - 300 



 
 

25 Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 

PHẦN CỨNG BỘ ĐIỀU KHIỂN PLC S7 - 300 



 
 

26 Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 

PHẦN CỨNG BỘ ĐIỀU KHIỂN PLC S7 - 300 
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GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH PLC 2 

CHƢƠNG II: THIẾT KẾ HỆ THỐNG VỚI SIMATIC 

MANAGER  

27 Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 



 
 

THIẾT KẾ HỆ THỐNG VỚI SIMATIC MANAGER  

28 Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 



 
 

THIẾT KẾ HỆ THỐNG VỚI SIMATIC MANAGER  

29 Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 



 
 

THIẾT KẾ HỆ THỐNG VỚI SIMATIC MANAGER  

30 Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 



 
 

THIẾT KẾ HỆ THỐNG VỚI SIMATIC MANAGER  

31 Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 



 
 

THIẾT KẾ HỆ THỐNG VỚI SIMATIC MANAGER  

Bài tập: khai báo phần cứng nhƣ sau: 

32 Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 



 
 

THIẾT KẾ HỆ THỐNG VỚI SIMATIC MANAGER  

33 Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 



 
 

THIẾT KẾ HỆ THỐNG VỚI SIMATIC MANAGER  

34 Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 



 
 

THIẾT KẾ HỆ THỐNG VỚI SIMATIC MANAGER  

35 Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 



 
 

THIẾT KẾ HỆ THỐNG VỚI SIMATIC MANAGER  

36 Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 



 
 

THIẾT KẾ HỆ THỐNG VỚI SIMATIC MANAGER  

37 Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 



 
 

THIẾT KẾ HỆ THỐNG VỚI SIMATIC MANAGER  

38 Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 



 
 

THIẾT KẾ HỆ THỐNG VỚI SIMATIC MANAGER  

39 Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 



 
 

THIẾT KẾ HỆ THỐNG VỚI SIMATIC MANAGER  

40 Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 



 
 

THIẾT KẾ HỆ THỐNG VỚI SIMATIC MANAGER  

Notice: Các CP phải đƣợc đặt địa chỉ IP trƣớc 
41 Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 



 
 

THIẾT KẾ HỆ THỐNG VỚI SIMATIC MANAGER  

42 Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 



 
 

THIẾT KẾ HỆ THỐNG VỚI SIMATIC MANAGER  

43 Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 



 
 

THIẾT KẾ HỆ THỐNG VỚI SIMATIC MANAGER  

LẬP TRÌNH S7 – 300: 

Bài tập: 

Bài 1: 

Khai báo phần cứng cho bộ thí nghiệm S7-300 của 

PTHPLC. 

Download cấu hình phần cứng đã khai báo xuống PLC 

Bài 2: 

Viết chƣơng trình Start, Stop động cơ. 

Download xuống PLC và kiểm tra, sửa sai. 

44 Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 
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KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ 

GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH PLC 2 

CHƢƠNG III: TẬP LỆNH CƠ BẢN TRONG S7-300 

45 Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 



 
 

TẬP LỆNH CƠ BẢN TRONG S7-300 

46 Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 



 
 

TẬP LỆNH CƠ BẢN TRONG S7-300 

47 Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 



 
 

TẬP LỆNH CƠ BẢN TRONG S7-300 

48 Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 



 
 

TẬP LỆNH CƠ BẢN TRONG S7-300 

49 Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 



 
 

TẬP LỆNH CƠ BẢN TRONG S7-300 

50 Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 



 
 

TẬP LỆNH CƠ BẢN TRONG S7-300 

51 Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 



 
 

TẬP LỆNH CƠ BẢN TRONG S7-300 

52 Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 



 
 

TẬP LỆNH CƠ BẢN TRONG S7-300 

53 Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 



 
 

TẬP LỆNH CƠ BẢN TRONG S7-300 

54 Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 



 
 

TẬP LỆNH CƠ BẢN TRONG S7-300 

55 Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 



 
 

TẬP LỆNH CƠ BẢN TRONG S7-300 

56 Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 



 
 

TẬP LỆNH CƠ BẢN TRONG S7-300 

57 Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 



 
 

TẬP LỆNH CƠ BẢN TRONG S7-300 

58 Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 



 
 

TẬP LỆNH CƠ BẢN TRONG S7-300 

59 Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 



 
 

TẬP LỆNH CƠ BẢN TRONG S7-300 

60 Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 



 
 

TẬP LỆNH CƠ BẢN TRONG S7-300 

61 Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 



 
 

TẬP LỆNH CƠ BẢN TRONG S7-300 

62 Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 



 
 

TẬP LỆNH CƠ BẢN TRONG S7-300 

63 Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 



 
 

TẬP LỆNH CƠ BẢN TRONG S7-300 

64 Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 



 
 

TẬP LỆNH CƠ BẢN TRONG S7-300 

65 Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 



 
 

TẬP LỆNH CƠ BẢN TRONG S7-300 

66 Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 



 
 

TẬP LỆNH CƠ BẢN TRONG S7-300 

67 Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 



 
 

TẬP LỆNH CƠ BẢN TRONG S7-300 

68 Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 



 
 

TẬP LỆNH CƠ BẢN TRONG S7-300 

69 Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 



 
 

TẬP LỆNH CƠ BẢN TRONG S7-300 

70 Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 



 
 

TẬP LỆNH CƠ BẢN TRONG S7-300 

71 Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 



 
 

TẬP LỆNH CƠ BẢN TRONG S7-300 

72 Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 



 
 

TẬP LỆNH CƠ BẢN TRONG S7-300 

73 Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 
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KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ 

GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH PLC 2 

CHƢƠNG IV: XỬ LÝ TÍN HIỆU ANALOG TRONG 

S7-300 

74 Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 



 
 

XỬ LÝ TÍN HIỆU ANALOG TRONG S7-300 

Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 75 



 
 

XỬ LÝ TÍN HIỆU ANALOG TRONG S7-300 

Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 76 



 
 

XỬ LÝ TÍN HIỆU ANALOG TRONG S7-300 

Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 77 



 
 

XỬ LÝ TÍN HIỆU ANALOG TRONG S7-300 

Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 78 



 
 

XỬ LÝ TÍN HIỆU ANALOG TRONG S7-300 

Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 79 



 
 

XỬ LÝ TÍN HIỆU ANALOG TRONG S7-300 

Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 80 



 
 

XỬ LÝ TÍN HIỆU ANALOG TRONG S7-300 

Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 81 



 
 

XỬ LÝ TÍN HIỆU ANALOG TRONG S7-300 

Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 82 



 
 

XỬ LÝ TÍN HIỆU ANALOG TRONG S7-300 

Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 83 



 
 

XỬ LÝ TÍN HIỆU ANALOG TRONG S7-300 

Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 84 



 
 

XỬ LÝ TÍN HIỆU ANALOG TRONG S7-300 

Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 85 



 
 

XỬ LÝ TÍN HIỆU ANALOG TRONG S7-300 

Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 86 



 
 

XỬ LÝ TÍN HIỆU ANALOG TRONG S7-300 

Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 87 



 
 

XỬ LÝ TÍN HIỆU ANALOG TRONG S7-300 

Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 88 



 
 

XỬ LÝ TÍN HIỆU ANALOG TRONG S7-300 

Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 89 



 
 

XỬ LÝ TÍN HIỆU ANALOG TRONG S7-300 

Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 90 



 
 

XỬ LÝ TÍN HIỆU ANALOG TRONG S7-300 

Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 91 



 
 

XỬ LÝ TÍN HIỆU ANALOG TRONG S7-300 

Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 92 



 
 

XỬ LÝ TÍN HIỆU ANALOG TRONG S7-300 

Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 93 



 
 

XỬ LÝ TÍN HIỆU ANALOG TRONG S7-300 

Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 94 



 
 

XỬ LÝ TÍN HIỆU ANALOG TRONG S7-300 

Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 95 



 
 

XỬ LÝ TÍN HIỆU ANALOG TRONG S7-300 

Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 96 



 
 

XỬ LÝ TÍN HIỆU ANALOG TRONG S7-300 

Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 97 



 
 

XỬ LÝ TÍN HIỆU ANALOG TRONG S7-300 

Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 98 



 
 

XỬ LÝ TÍN HIỆU ANALOG TRONG S7-300 

Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 99 



 
 

XỬ LÝ TÍN HIỆU ANALOG TRONG S7-300 

Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 100 



 
 

XỬ LÝ TÍN HIỆU ANALOG TRONG S7-300 

Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 101 



 
 

XỬ LÝ TÍN HIỆU ANALOG TRONG S7-300 

Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 102 
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CHƢƠNG V: CÁC KHỐI TRONG S7-300 

Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 103 



 
 

CÁC KHỐI TRONG S7-300 

Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 104 



 
 

CÁC KHỐI TRONG S7-300 

Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 105 



 
 

CÁC KHỐI TRONG S7-300 

Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 106 



 
 

CÁC KHỐI TRONG S7-300 

Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 107 



 
 

CÁC KHỐI TRONG S7-300 

Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 108 



 
 

CÁC KHỐI TRONG S7-300 

Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 109 



 
 

CÁC KHỐI TRONG S7-300 

Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 110 



 
 

CÁC KHỐI TRONG S7-300 

Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 111 



 
 

CÁC KHỐI TRONG S7-300 

Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 112 



 
 

CÁC KHỐI TRONG S7-300 

Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 113 



 
 

CÁC KHỐI TRONG S7-300 

Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 114 



 
 

CÁC KHỐI TRONG S7-300 

Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 115 



 
 

CÁC KHỐI TRONG S7-300 

Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 116 



 
 

CÁC KHỐI TRONG S7-300 

Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 117 



 
 

CÁC KHỐI TRONG S7-300 

Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 118 



 
 

CÁC KHỐI TRONG S7-300 

Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 119 



 
 

CÁC KHỐI TRONG S7-300 

Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 120 



 
 

CÁC KHỐI TRONG S7-300 

Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 121 



 
 

CÁC KHỐI TRONG S7-300 

Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 122 



 
 

CÁC KHỐI TRONG S7-300 

Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 123 



 
 

CÁC KHỐI TRONG S7-300 

Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 124 



 
 

CÁC KHỐI TRONG S7-300 

Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 125 



 
 

Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 126 

CÁC KHỐI TRONG S7-300 



 
 

Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 127 

CÁC KHỐI TRONG S7-300 



 
 

Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 128 

CÁC KHỐI TRONG S7-300 



 
 

Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 129 

CÁC KHỐI TRONG S7-300 



 
 

130 Biên soạn: ThS. Phạm Văn Tâm 

CÁC KHỐI TRONG S7-300 


